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Câu 1. Tripet 3 ’TAG5’ mã hóa axit amin izôlôxin, tARN vẫn chuyển axit amin này có anticôđon là

A. 3’GAU5’.
B. 3’GUA5’.
C. 5’AUX3’.
D. 3’UAG5’.
Câu 2. Vi khuẩn phản nitra hóa tham gia vào quá trình chuyển hóa

A. NH4+ thành 
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B. N2 thành NH3.
C. 
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D. NH3 thành 
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Câu 3. Trong các nhân tố tiến hóa sau, có bao nhiêu nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể?

I.
Đột biến.
II. Giao phối không ngẫu nhiên.

III. Di - nhập gen.
IV. Các yếu tố ngẫu nhiên.

V. Chọn lọc tự nhiên.

A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 4. Có thể sử dụng hóa chất nào sau đây để phát hiện quá trình hô hấp ở thực vật thải ra khí CO2?

A. Dung dịch NaCl.
B. Dung dịch Ca(OH)2.
C. Dung dịch KCl.
D. Dung dịch H2SO4.
Câu 5. Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn đơn?

A. Chim.
B. ếch.
C. cá.
D. hổ.
Câu 6. Ở một loài thực vật, biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có nhiều kiểu gen nhất?

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 7. Hiện tượng liền rễ ở các cây thông nhựa mọc gần nhau thể hiện mối quan hệ

A. hỗ trợ khác loài.
B. cộng sinh.
C. hỗ trợ cùng loài.
D. cạnh tranh cùng loài.
Câu 8. Trong một hệ sinh thái trên cạn, nhóm sinh vật nào sau đây thường có tổng sinh khối lớn nhất?

A. Sinh vật tiêu thụ bậc 2.

B. Sinh vật phân giải.


C. Sinh vật sản xuất.

D. Sinh vật tiêu thụ bậc 1.
Câu 9. Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về giai đoạn kéo dài mạch pôlinuclêôtit mới trên 1 chạc chữ Y trong quá trình nhân đôi của ADN ở sinh vật nhân sơ?
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A. Sơ đồ IV.
B. Sơ đồ I.
C. Sơ đồ II.
D. Sơ đồ III.
Câu 10. tARN được xem là “người phiên dịch” vì:

A. tARN có một đầu mang axit amin một đầu mang bộ ba đối mã.

B. tARN có khả năng chuyển đổi thông tin.

C. tARN có cấu trúc dạng thùy.

D. tARN có khả năng vừa gắn vào mARN vừa gắn vào ribôxôm.
Câu 11. Khi nói về đặc trưng cơ bản của quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Mật độ cá thể của quần thể là một đặc trưng luôn giữ ổn định.

B. Sự phân bố cá thể của quần thể ảnh hưởng đến khả năng khai thác nguồn sống.

C. Tỉ lệ giới tính ở tất cả các quần thể luôn đảm bảo là 1 : 1.

D. Những cá thể có kích thước nhỏ, sinh sản nhanh thường tăng trưởng theo đường cong S.
Câu 12. Điều kiện quan trọng nhất để diễn ra sự tiến hóa hóa học trong giai đoạn sơ khai mới hình thành Trái Đất là

A. có nguồn năng lượng tự nhiên.
B. có nước.

C. có khí oxi.

D. có khí cacbonic.
Câu 13. Một loài thực vật, tiến hành phép lai: 
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, thu được các hợp tử lưỡng bội. Xử lý các hợp tử này bằng cônsixin để tạo các hợp tử tứ bội. Biết rằng hiệu quả gây tứ bội là 36%; các hợp tử đều phát triển thành các cây F1; các cây F1 đều giảm phân tạo giao tử, các cây tứ bội chỉ tạo giao tử lưỡng bội. Theo lý thuyết, giao tử có 1 alen trội của F1 chiếm tỉ lệ

A. 32%.
B. 22%.
C. 40%.
D. 34%.
Câu 14. Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Giao phối không ngẫu nhiên luôn dẫn đến trạng thái cân bằng di truyền của quần thể.

B. Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một hướng xác định.

C. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.

D. Di - nhập gen chỉ làm thay đổi tần số alen của các quần thể có kích thước nhỏ.
Câu 15. Cấu tạo chi trước của mèo, cánh dơi, tay người có cấu trúc tương tự nhau. Đây là

A. bằng chứng sinh học phân tử.
B. bằng chứng giải phẫu so sánh.

C. bằng chứng phôi sinh học.
D. bằng chứng tế bào học.
Câu 16. Khi nói về các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Kích thước của quần thể không phụ thuộc vào điều kiện môi trường.

B. Sự phân bố cá thể có ảnh hưởng tới khả năng khai thác nguồn sống trong môi trường.

C. Mật độ cá thể của mỗi quần thể luôn ổn định, không thay đổi theo mùa, theo năm.

D. Khi kích thước quần thể đạt mức tối đa thì tốc độ tăng trưởng của quần thể là lớn nhất.
Câu 17. Cơ thể nào sau đây khi giảm phân có thể cho giao tử AB chiếm 25%. Biết rằng quá trình giảm phân diễn ra bình thường?

A. AABb.
B. AaBB.
C. AaBb.
D. AABB.
Câu 18. Cho cây có kiểu gen AaBb tự thụ phấn qua nhiều thế hệ thì có thể thu được tối đa bao nhiêu dòng thuần về cả 2 cặp gen?

A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 6.
Câu 19. Ở ruồi giấm có 2n = 8, số nhóm gen liên kết ở ruồi cái bằng bao nhiêu? Biết rằng không xảy ra đột biến

A. 2.
B. 4.
C. 5.
D. 8.
Câu 20. Nhân tố chủ yếu quyết định trạng thái cân bằng của quần thể là

A. mức độ cạnh tranh của các cá thể trong quần thể.

B. kiểu phân bố của cá thể trong quần thể.

C. khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.

D. cấu trúc tuổi của quần thể.
Câu 21. Khi nói về cơ chế di truyền ở sinh vật nhân thực, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I.
Các gen trong một tế bào luôn có số lần phiên mã bằng nhau.

II. Quá trình phiên mã luôn diễn ra đồng thời với quá trình nhân đôi ADN.

III. Thông tin di truyền trong ADN được truyền từ tế bào này sang tế bào khác nhờ cơ chế nhân đôi ADN.

IV. Quá trình dịch mã có sự tham gia của mARN, tARN và ribôxôm.

A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
Câu 22. Khi nói về tuần hoàn của động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Trong một chu kì tim, tâm thất luôn co trước tâm nhĩ để đẩy máu đến tâm nhĩ.

II. Ở người, máu trong động mạch chủ luôn giàu O2 và có màu đỏ tươi.
III. Các loài thú, chim, bò sát, ếch nhái đều có hệ tuần hoàn kép.
IV. Ở các loài côn trùng, máu đi nuôi cơ thể là máu giàu oxi.

A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 23. Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
APG của pha tối là nguyên liệu trực tiếp để tổng hợp glucôzơ.

II. Phân tử O2 do pha sáng tạo ra có nguồn gốc từ quá trình quang phân li nước.
III. Nếu không có CO2 thì quá trình quang phân li nước sẽ không diễn ra.
IV. Diệp lục b là trung tâm của phản ứng quang hóa.

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 24. Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen AaBb, có một số tế bào xảy ra sự không phân li của tất cả các cặp NST ở giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, tạo ra các giao tử đột biến. Nếu giao tử đột biến này kết hợp với giao tử Ab thì tạo thành hợp tử có kiểu gen nào sau đây?

A. AAaBbb.
B. AaaBBb.
C. AAaBBb.
D. AaaBbb.
Câu 25. Có 10 tế bào sinh tinh của cơ thể 
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 giảm phân bình thường và có 7 tế bào có hoán vị gen. Tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra là

A. 10:10:7:1.
B. 13:13:3:3.
C. 7:7:3:3.
D. 13:13:7:7.
Câu 26. Cho các nhận định sau:

1.
 Đao là hội chứng phổ biển nhất trong số các hội chứng do đột biến NST gây ra ở người.

2.
 Tuổi mẹ càng cao thì tần số sinh con mắc hội chứng Đao càng lớn.

3.
 Hội chứng Đao có thể xuất hiện ở cả nam giới và nữ giới.

4.
 Hội chứng Đao phát sinh do đột biến số lượng NST.

Có bao nhiêu nhận định đúng?

A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Câu 27. Cho biết trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có 6% số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường. Trong quá trình giảm phân của cơ thể cái có 20% số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân II, giảm phân I diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường. Ở đời con của phép lai 
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, loại hợp tử đột biến thể một kép chiếm tỉ lệ

A. 0,18%.
B. 26%.
C. 0,72%.
D. 0,3%.
Câu 28. Một quần thể thực vật (P) tự thụ phấn có thành phần kiểu gen 0,16 AA: 0,48 Aa: 0,36 aa. Theo lí thuyết, tần số kiểu gen dị hợp của quần thể này ở thể hệ F2 là

A. 0,6.
B. 0,12.
C. 0,4.
D. 0,24.
Câu 29. Cặp phép lai nào sau đây là cặp phép lai thuận nghịch?

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 30. Ở một loài thực vật, mỗi tính trạng do một gen có 2 alen quy định, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Cho (P) dị hợp tử về 3 cặp gen giao phấn với một cây chưa biết kiểu gen. Biết không xảy ra đột biến, các gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai cho đời con F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 3 : 1 : 1.

A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Câu 31. Cơ thể có kiểu gen nào sau đây giảm phân hình thành nhiều loại giao tử nhất?

A. AaBb.
B. AABb.
C. Aabb.
D. aabb.
Câu 32. Giả sử một lưới thức ăn được mô tả như sau: Thỏ, chuột, châu chấu và chim sẻ đều ăn thực vật; châu chấu là thức ăn của chim sẻ; cáo ăn thỏ và chim sẻ; cú mèo ăn chuột. Phát biểu nào sau đây đúng về lưới thức ăn này?

A. Cáo và cú mèo có ổ sinh thái về dinh dưỡng khác nhau.

B. Có 5 loài cùng thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2.

C. Chuỗi thức ăn dài nhất gồm có 5 mắt xích.

D. Cú mèo là sinh vật tiêu thụ bậc 3.
Câu 33. Khi nói về thành phần hữu sinh trong hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tất cả nấm đều là sinh vật phân giải.

B. Sinh vật tiêu thụ bậc 3 luôn có sinh khối lớn hơn sinh vật tiêu thụ bậc 2.

C. Tất cả các loài động vật ăn thịt thuộc cùng một bậc dinh dưỡng.

D. Vi sinh vật tự dưỡng được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất.
Câu 34. Giả sử 5 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen 
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 tiến hành giảm phân bình thường.

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Nếu cả 5 tế bào đều xảy ra hoán vị gen thì loại giao tử aB chiếm 25%.

II. Nếu chỉ có 2 tế bào xảy ra hoán vị gen thì loại giao tử Ab chiếm 10%.

III. Nếu chỉ có 3 tế bào xảy ra hoán vị gen thì sẽ tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 7:7:3:3.

IV. Nếu chỉ có 1 tế bào xảy ra hoán vị gen thì sẽ tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 4:4:1:1

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 35. Cho sơ đồ phả hệ sau: Biết rằng bệnh mù màu nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đưa ra là đúng về phả hệ này?
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I.
Cả hai bệnh trên đều do gen lặn quy định.

II. Xác định được kiểu gen của 7 người trong phả hệ.

III. Người số (10) và (14) có thể có kiểu gen giống nhau về bệnh điếc bẩm sinh.

IV. Cặp vợ chồng (13) và (14) dự định sinh con, xác suất để họ sinh được một đứa con không mang alen bệnh là 26,25%.

A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 36. Cho giao phối giữa gà trống và gà mái có cùng kiểu hình chân cao, lông xám. Thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình:

Giới đực: 75% con chân cao, lông xám: 25% con chân cao lông vàng

Giới cái: 30% con chân cao, lông xám: 7,5% con chân thấp lông xám: 42,5% con chân thấp lông vàng: 20% con chân cao lông vàng. Biết rằng không xảy ra đột biến, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

I.
Tính trạng màu lông do 1 cặp gen nằm trên NST giới tính quy định.
II. Tần số HVG bằng 20%.
III. Gà trống chân cao, lông xám có kiểu gen thuần chủng ở F1 chiếm 5%.
IV. Có 4 kiểu gen quy định gà mái chân cao lông vàng.

A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 37. Ba tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen AaXDEYde giảm phân bình thường, trong đó có 1 tế bào xảy ra hoán vị gen giữa alen D và d. Theo lý thuyết, kết thúc giảm phân có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?

I.
Tạo ra tối đa 6 loại giao tử.
II. Có thể tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 5:5:1:1.
III. Có thể tạo giao tử chứa 3 alen trội với tỉ lệ 1/2.
IV. Có thể tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau.

A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
Câu 38. Cho biết thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, thể lưỡng bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử đơn bội. Ở một loài thực vật, tính trạng màu hạt do một gen có 3 alen là A1, A2, A3 quy định, trong đó A1 quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với A2 quy định hạt xanh và trội hoàn toàn so với A3 quy định hạt trắng. Cho cây lưỡng bội hạt vàng thuần chủng lai với cây lưỡng bội hạt trắng thuần chủng được F1. Cho cây F1 lai với cây lưỡng bội hạt xanh thuần chủng được F2. Gây tứ bội hoá F2 bằng hoá chất cônsixin thu được các cây tứ bội gồm các cây hạt xanh và cây hạt vàng. Cho các cây tứ bội hạt vàng lai trở lại với cây F1 thu được F3. Theo lí thuyết, ở F3, cây hạt xanh chiếm tỉ lệ

A. 1/12.
B. 5/12.
C. 3/7.
D. 5/8.
Câu 39. Ở một loài thực vật, màu sắc của hoa do 2 gen, mỗi gen gồm 2 alen (kí hiệu là A, a và B, b) nằm trên hai NST khác nhau quy định. Khi có mặt của cả hai alen trội A và B trong kiểu gen thì hoa có màu đỏ, khi chỉ có một trong hai alen trội A hoặc B thì hoa có màu hồng, khi không có alen trội nào thì hoa có màu trắng. Tính theo lý thuyết, có bao nhiêu kết luận dưới đây là đúng?

1.
 Khi lai hai dòng hoa hồng thuần chủng có kiểu gen khác nhau thu được F1, tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thì ở F2 có thể thu được tỉ lệ phân li kiểu hình là 9 : 6 : 1.

2. Cho cá thể F1 dị hợp về hai cặp gen lai phân tích thì F2 thu được tỉ lệ phân li kiểu hình là: 
1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng.

3. Cho cá thể dị hợp về hai cặp gen lai phân tích thì F2 thu được tỉ lệ phân li kiểu hình là: 

2 đỏ : 1 hồng : 1 trắng.

4.
 Lấy ngẫu nhiên hai cây hoa đỏ sinh ra từ phép lai 
[image: image22.wmf]AaBbAaBb
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 lai với nhau thì xác suất xuất hiện cây hoa trắng ở đời con là 
[image: image23.wmf]1
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.
5.
 Nếu cho các cá thể F1 dị hợp tử về hai cặp gen tự thụ phấn thì tỉ lệ cây hoa hồng thuần chủng ở F2 là 
[image: image24.wmf]3
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A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Câu 40. Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen quy định. Cho hai cây đều có hoa hồng giao phấn với nhau, thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% cây hoa đỏ : 37,5% cây hoa hồng : 6,25% cây hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
F2 có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ.

II. Trong tổng số cây hoa hồng ở F2, tỉ lệ các cây thuần chủng và không thuần chủng là bằng nhau.

III. Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với tất cả các cây hoa đỏ ở F2, thu được F3 có số cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 5/27.

IV. Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với cây hoa trắng, thu được F3 có cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 1/3.

A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
Đáp án

	1-D
	2-C
	3-A
	4-B
	5-C
	6-D
	7-C
	8-C
	9-C
	10-A

	11-B
	12-A
	13-C
	14-B
	15-B
	16-B
	17-C
	18-A
	19-B
	20-C

	21-D
	22-D
	23-C
	24-A
	25-D
	26-D
	27-D
	28-B
	29-C
	30-A

	31-A
	32-A
	33-D
	34-B
	35-C
	36-D
	37-B
	38-A
	39-A
	40-D


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án D
Tripet 3’TAG5’ (bộ ba trên mạch gốc ADN)
[image: image25.wmf]®

 Côdon 5’AUX3’(mARN)
[image: image26.wmf]®

 anticôđon 3’UAG5’ (tARN)
Câu 2: Đáp án C
Vi khuẩn phản nitra hóa tham gia vào quá trình chuyển hóa 
[image: image27.wmf]3
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 thành N2.
Câu 3: Đáp án A
Nhân tố tiến hoá làm thay đổi tần số alen của quần thể là “đột biến, di nhập gen, các yếu tố ngẫu nhiên, chọn lọc tự nhiên”.
Vậy có 4 nhân tố trên làm thay đổi tần số alen của quần thể.
Câu 4: Đáp án B
Người ta thường dùng dung dịch Ca(OH)2 để phát hiện quá trình hô hấp ở thực vật vì khí CO2 sẽ phản ứng với nước vôi trong (dung dịch Ca(OH)2) để tạo ra kết tủa CaCO3 làm đục nước vôi trong.
Câu 5: Đáp án C
Hệ tuần hoàn đơn có ở cá.
- Chim, ếch, hổ là hệ toàn hoàn kép.
Câu 6: Đáp án D
Phép lai cho nhiều kiểu gen nhất là phép lai được tạo từ các cặp bố mẹ có nhiều cặp gen dị hợp nhất. Vậy phép lai: 
[image: image28.wmf]AaAa
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1AA : 2Aa : laa (3 kiểu gen)
Câu 7: Đáp án C
Hiện tượng liền rễ ở các cây thông nhựa mọc gần nhau thể hiện mối quan hệ hỗ trợ cùng loài.
Câu 8: Đáp án C
Trong hệ sinh thái trên cạn, nhóm sinh vật có tổng sinh khối lớn nhất là sinh vật sản xuất vì càng lên các bậc dinh dưỡng cao hơn thì năng lượng tiêu hao càng lớn.
Câu 9: Đáp án C
Vì ADN pôlimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’
[image: image29.wmf]®

3’, nên trên mạch khuôn 3’
[image: image30.wmf]®

5’, mạch bổ sung được tổng hợp liên tục, còn trên mạch khuôn 5’ 
[image: image31.wmf]®

3’, mạch bổ sung được tổng hợp ngắt quãng tạo nên các đoạn ngắn.

Giai đoạn kéo dài mạch pôlinuclêôtit mới trên 1 chạc chữ Y trong quá trình nhân đôi của ADN ở sinh vật nhân sơ thì mạch khuôn là mạch có chiều 3’
[image: image32.wmf]®

5’ theo chiều tháo xoắn còn mạch bổ sung được tổng hợp liên tục (5’
[image: image33.wmf]®

3’) 
[image: image34.wmf]®

 Sơ đồ I, II, IV sai. Chỉ có sơ đồ II là phù hợp.
Câu 10: Đáp án A
tARN được xem là “người phiên dịch” vì tARN có một đầu mang axit amin một đầu mang bộ ba đối mã.
Câu 11: Đáp án B
- A sai vì mật độ cá thể của quần thể thường xuyên thay đổi.

- B đúng

- C sai ở từ “luôn”

- D sai vì những cá thể có kích thước nhỏ, sinh sản nhanh thường tăng trưởng theo đường cong hình chữ J.
Câu 12: Đáp án A
Điều kiện quan trọng nhất để diễn ra sự tiến hóa hóa học trong giai đoạn sơ khai mới hình thành Trái Đất là có nguồn năng lượng tự nhiên.
Câu 13: Đáp án C

[image: image35.wmf]AAbbaaBBAaBb
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; tứ bội hóa: 36% AAaaBBbb; 64%AaBb.
Giao tử có 1 alen trội của F1 chiếm tỉ lệ
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Câu 14: Đáp án B
- A sai ở từ “luôn” vì giao phối không ngẫu nhiên không dẫn đến cân bằng di truyền.

- B đúng.
- C sai vì đột biến gen cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hoá.

- D sai vì di nhập gen có thể làm thay đổi tần số alen của cả quần thể có kích thước lớn.
Câu 15: Đáp án B
Cấu tạo chi trước của mèo, cánh dơi, tay người có cấu trúc tương tự nhau. Đây là bằng chứng giải phẫu so sánh.
Câu 16: Đáp án B
- A sai vì môi trường không ngừng tác động và làm thay đổi kích thước của quần thể.

- B đúng, sự phân bố cá thể của quần thể có ảnh hưởng tới khả năng khai thác nguồn sống trong khu vực phân bố.

- C sai vì mật độ cá thể của mỗi quần thể không ổn định và thay đổi theo mùa, theo năm.

- D sai vì khi kích thước của quần thể đạt mức tối đa thì xảy ra sự cạnh trạnh giữa các cá thể trong quần thể dẫn đến tốc độ tăng trưởng của quần thể bằng 0.
Câu 17: Đáp án C
AB = 25% = 1/4 
[image: image37.wmf]®

 Đời bố mẹ phải cho 4 loại giao tử nên kiểu gen phù hợp là: AaBb
Câu 18: Đáp án A
Số dòng thuần tối đa = số alen của kiểu gen = 4
Câu 19: Đáp án B
Số nhóm gen liên kết = n NST đơn bội của loài.

Vậy 2n = 8 
[image: image38.wmf]®

 n = 4 (nhóm gen hên kết)
Câu 20: Đáp án C
Nhân tố chủ yếu quyết định trạng thái cân bằng của quần thể là khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.
Câu 21: Đáp án D
- I sai ở từ “luôn”.

- II sai ở từ “luôn”.
- III đúng.
- IV đúng.
Vậy có 2 phát biểu đúng.
Câu 22: Đáp án D
- I sai vì một chu ki của tim, tâm nhĩ luôn có trước tâm thất và đẩy máu đến tâm thất.

- II đúng, ở người, máu trong động mạch chủ luôn giàu O2 và có màu đỏ tươi.
- III đúng, hệ tuần hoàn kép có ở những động vật có phổi như lưỡng cư, bò sát, chim và thú.

- IV sai vì côn trùng hệ tuần hoàn phát triển yếu nên chưa có sự phân tách máu giàu hay nghèo ôxi.

Vậy có 2 phát biểu đúng.
Câu 23: Đáp án C
- I sai vì nguyên liệu trực tiếp để tổng hợp lên glucôzơ là 1APG.

- II đúng, quá trình quang phân li nước tạo ra phân tử O2.
- III đúng vì nếu không có CO2 thì quá trình quang hợp sẽ không xảy ra và quang phân li nước sẽ không xảy ra.


- IV sai vì diệp lục a mới là trung tâm của các phản ứng quang hóa.


Vậy có 2 phát biểu đúng.
Câu 24: Đáp án A
Cơ thể có kiểu gen AaBb, có một số tế bào xảy ra sự không phân li của tất cả các cặp NST ở giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường tạo ra giao tử đột biến là AaBb và giao tử O, giao tử đột biến này kết hợp với giao tử Ab sẽ tạo ra hợp tử có kiểu gen AaaBbb
Câu 25: Đáp án D
Gọi x tế bào giảm phân, có y tế bào có hoán vị

Ta có tỉ các loại giao tử được sinh ra là: (2x - y) : (2x - y) : y : y

Vậy ta có tỉ lệ là: 13 : 13 : 7 : 7
Câu 26: Đáp án D
- Vì số lượng gen trên NST số 21 ít hơn phần lớn các NST khác nên sự mất cân bằng gen do thừa NST 21 ít nghiêm trọng hơn, tỉ lệ người bệnh sống đến giai đoạn trưởng thành cao hơn so với nhiều thể ba khác 
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 1 đúng

- Tuổi mẹ càng cao thì tần số sinh con mắc hội chứng Đao càng lớn 
[image: image40.wmf]®

 2 đúng

- Hội chứng Đao phát sinh do thừa 1 NST ở cặp NST số 21 (NST thường) nên có thể xuất hiện ở cả nam giới và nữ giới 
[image: image41.wmf]®

 3, 4 đúng

Vậy số nhận định đúng là 4.
Câu 27: Đáp án D
- Ở con đực, tế bào mang cặp Aa không phân lí trong giảm phân II tạo 2 loại giao tử:

(n – 1) = (n + 1) = 6%/2 = 3%

- Ở con cái, tế bào mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân II tạo giao tử:

(n – 1) = (n + 1) = 20/2 = 10%
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 Ở đời con của phép lai 
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, loại hợp tử đột biến thể một kép chiếm tỉ lệ 
(2n – 1 – 1) = 0,03.0,1= 0,3%
Câu 28: Đáp án B
Áp dụng công thức ta có: tần số kiểu gen dị hợp của quần thể này ở thể hệ F2:
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Câu 29: Đáp án C
Lai thuận nghịch là phép lai khi dùng dạng này làm bố, khi dùng chính dạng ấy làm mẹ và ngược lại.

Vậy phép lai phù hợp là: 
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 và  
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Câu 30: Đáp án A
Ta có: (9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 3 : 1 : 1) = (3 : 1). (3 : 1). (1 : 1) 
P dị hợp 3 cặp: AaBbDd

+ (3 :1) có thể là Aa 
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 Aa hoặc Bb 
[image: image48.wmf]´

 Bb hoặc Dd 
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 dd 
+ (1 : 1) có thể là Aa 
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 aa hoặc Bb 
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 bb hoặc Dd 
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 dd 
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 P: AaBbDd 
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AaBbdd hoặc AaBbDd 
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 aaBbDd hoặc AaBbDd 
[image: image56.wmf]´

 AabbDd

Vậy có 3 phép lai thỏa mãn.
Câu 31: Đáp án A
Kiểu gen cho nhiều loại giao tử nhất là kiểu gen chứa nhiều cặp gen dị hợp nhất.
[image: image141.png]Thye vit



Câu 32: Đáp án A
Vẽ lại lưới thức ăn như sau: 
- A đúng vì cáo ăn thỏ và chim sẻ, còn cú mèo ăn chuột. Chúng không ăn cùng một loại thức ăn nên chúng có ổ sinh thái về dinh dưỡng là khác nhau.

- B sai vì có 4 loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2.

- C sai vì chuỗi thức ăn dài nhất chỉ có 4 mắt xích là:

Thực vật 
[image: image57.wmf]®

 châu chấu 
[image: image58.wmf]®

 chim sẻ 
[image: image59.wmf]®

 cáo.

- D sai vì cú mèo là sinh vật tiêu thụ bậc 2.
Câu 33: Đáp án D
- A sai vì có nhiều loài nấm sống kí sinh.

- B sai vì sinh khối bị tiêu hao qua các bậc dinh dưỡng nên sinh vật tiêu thụ bậc 3 có sinh khối nhỏ hơn sinh vật tiêu thụ bậc 2.

- C sai vì các loài động vật ăn thịt có thể không thuộc cùng một bậc dinh dưỡng.

- D đúng, vì sinh vật tự dưỡng là sinh vật tự tổng hợp được chất hữu cơ từ năng lượng ánh sáng mặt trời nên nó là sinh vật sản xuất.

Câu 34: Đáp án B
- Áp dụng công thức tính tần số hoán vị gen f = số giao tử sinh ra do hoán vị gen/tổng số giao tử được sinh ra.

- 5 tế bào sinh tinh giảm phân tạo 5.4 = 20 tinh trùng.
- 5 tế bào đều xảy ra hoán vị gen thì tần số alen 
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 I đúng.
- Nếu chỉ 2 tế bào xảy ra hoán vị gen thì tần số  hoán vị gen 
[image: image62.wmf]2.2

f0,2

20

==



[image: image63.wmf]aBAb20:210%
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 II đúng.

- Nếu chỉ có 3 tế bào xảy ra hoán vị gen thì tần số hoán vị gen 
[image: image64.wmf]3.2

f0,3

20

==
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 tỉ lệ các loại giao tử là 0,35 : 0,35 : 0,15 :0,15 = 7 : 7 : 3 : 3 
[image: image66.wmf]®

 III đúng.

- Nếu chỉ có 1 tế bào xảy ra hoán vị gen thì tần số hoán vị gen 
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[image: image69.wmf]®

Tỉ lệ các loại giao tử là: 0,45 : 0,45 : 0,05 : 0,05 = 9 : 9 : 1 : 1

[image: image70.wmf]®

 IV sai

Vậy có 3 phát biểu đúng.
Câu 35: Đáp án C
* Bệnh điếc bẩm sinh

Bố mẹ 5, 6 bình thường sinh con gái (11) bị bệnh 
[image: image71.wmf]®

 Bệnh là do gen lặn nằm trên NST thường quy định.

* Bệnh mù màu
Bố mẹ (7), (8) bình thường sinh con 12 bị bệnh 
[image: image72.wmf]®

 Bệnh do gen lặn quy định 
Vậy cả hai bệnh đều do gen lặn nằm trên NST thường quy định 
[image: image73.wmf]®

 I đúng 
Quy ước gen

A: bình thường >> a: điếc bẩm sinh 
B: Bình thường >> b: mù màu

* Bệnh điếc bẩm sinh
(1), (4), (8), (11) bị bệnh điếc bẩm sinh nên có kiểu gen là aa 
[image: image74.wmf]®

 (2), (5), (6), (9), (12), (13) có kiểu gen dị hợp Aa

* Bệnh mù màu
- (12) bị bệnh mù màu nên có kiểu gen là XbY 
[image: image75.wmf]®

 (8) có kiểu gen là XBXb 
[image: image76.wmf]®

 (1) có kiểu gen là XBXb
- (2), (4), (6), (7), (10), (14) bình thường về bệnh mù màu nên có kiểu gen là: XBY

Xét chung cả hai bệnh ta thấy xác định được kiểu gen của 6 người trong phả hệ là: (1), (2), (4), (6), (8), (12) 
[image: image77.wmf]®

 II sai.

- Xét ý 3, 4

* Bệnh điếc bẩm sinh
- (5) 
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 (6): Aa 
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 Aa 
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 1AA : 2Aa : laa


[image: image81.wmf]®

 Kiểu gen của (10) là: (1/3AA : 2/3Aa) hay (2/3A : l/3a)

- (9) 
[image: image82.wmf]´

 (10): (1/2A : l/2a) 
[image: image83.wmf]´

 (2/3A : l/3a) 
[image: image84.wmf]®

 2/6AA : 3/6Aa : l/6aa 

[image: image85.wmf]®

 kiểu gen của (14) là: (2/5AA : 3/5Aa) hay (7/10A : 3/10a)

Vì (10) và (14) chưa biết kiểu gen về bệnh điếc bẩm sinh nên có thể có kiếu gen giống nhau


[image: image86.wmf]®

 III đúng

- (13) 
[image: image87.wmf]´

 (14): (1/2A : l/2a) 
[image: image88.wmf]´

 (7/10A : 3/10a) 
[image: image89.wmf]®

 Xác suất sinh con không mang gen bệnh của cặp 13, 14 là AA= 1/2.7/10 = 7/20

* Bệnh mù màu
- (7) 
[image: image90.wmf]´

 (8): XBY 
[image: image91.wmf]´

 XBXb 
[image: image92.wmf]®

 (1/4XBXB : l/4XBXb : 1/4XBY : l/4XbY)


[image: image93.wmf]®

 (13) có kiểu gen là (3/4XB : l/4Xb)

- (13) 
[image: image94.wmf]´

 (14): (3/4XB : l/4Xb) 
[image: image95.wmf]´

 (1/2XB : 1/2Y)


[image: image96.wmf]®

 Sinh con không mang alen bệnh là: 3/4.1/2XBXB + 3/4.1/2XBY = 3/4

Cặp vợ chồng (13) và (14) dự định sinh con, xác suất để họ sinh được một đứa con không mang alen bệnh là: 7/20. 3/4 = 26,25% 
[image: image97.wmf]®

 IV đúng

Vậy có 3 phát biểu đúng
Câu 36: Đáp án D
Ở gà: XX là con trống; XY là con mái

- Tỉ lệ xám/vàng = (75 + 30 + 7,5)/(25 + 42,5 + 20) = 112,5/87,5 = 9/7 
[image: image98.wmf]®

 do 2 cặp gen tương tác bổ sung (Aa; Bb). Trong đó: A-B-: xám ; (A-bb, aaB-, aabb): vàng 
[image: image99.wmf]®

 I sai

- Tỉ lệ cao/thấp = (75 + 25 + 30 + 20)/(7,5 + 42,5) = 3/1 
[image: image100.wmf]®

 Cao trội hoàn toàn so với thấp. Trong đó, 
D : cao >> d : thấp

- P đều chân cao lông xám mà đời con có 4 kiểu hình 
[image: image101.wmf]®

 P dị hợp các cặp gen.

- Đời con, con đực toàn chân cao 
[image: image102.wmf]®

 Gen quy định tính trạng nằm trên X

- Nếu các gen PLĐL thì đời sau sẽ có tỉ lệ kiểu hình: (9:7)(3:1) 
[image: image103.wmf]¹

 đề bài


[image: image104.wmf]®

 1 trong 2 gen quy định màu lông và gen quy định chiều cao cùng nằm trên NST X.

+ Giả sử Bb và Dd liên kết với nhau

Ở đời con, giới cái có chân thấp, lông xám có kiểu gen XBdYA- = 7,5%


[image: image105.wmf]®

 XBdY = 7,5 : 75% = 0,1 = 10%. Vì xét tổng cả F1 cả giới đực và cái nên ta
[image: image106.wmf]®

 XBd = 10%


[image: image107.wmf]®

 Đây là giao tử hoán vị gen, tần số hoán vị gen f = 20% 
[image: image108.wmf]®

 II đúng 

[image: image109.wmf]®

 Kiểu gen của p : XBDXbdAa 
[image: image110.wmf]´

 XBDYAa

- Gà trống thân cao, lông xám thuần chủng XBDXBDAA= 0,4.0,5.0,25 = 5% 
[image: image111.wmf]®

 III đúng

- Kiểu gen quy định gà mái chân cao, lông vàng là: (AA, Aa) ( XbDY) + aa(XBDY : XbD) vậy có 4 kiểu gen 
[image: image112.wmf]®

 IV đúng

Vậy có 3 phát biểu đưa ra là đúng.
Câu 37: Đáp án B
Tế bào 1: AXDE: aYde (2 loại giao tử)

Tế bào 2: aXDE: AYde (2 loại giao tử)

Tế bào 3: AXDE: aYde: AXdE: aYDe hoặc AYde: AYDe: aXDE: aXdE (4 loại giao tử)

Vậy 3 tế bào tạo ra tối đa 6 loại giao tử là: AXDE: aYde: AXdE: aYDe: aXDE: AYde 
[image: image113.wmf]®

 I đúng


- II đúng, trong trường hợp 2 tế bào không có HVG giảm phân tạo 2 loại giao tử với tỉ lệ 4:4; tế bào có HVG tạo giao tử với tỉ lệ 1:1:1:1

- III sai, không thể tạo ra giao tử AXDE =1/2

- IV sai, không thể tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau bởi vì chỉ có 1 tế bào giảm phân tạo được giao tử hoán vị.

Vậy có 2 phát biểu đúng.
Câu 38: Đáp án A
Cho cây lưỡng bội hạt vàng thuần chủng (
[image: image114.wmf]11

AA

) lai với cây lưỡng bội hạt trắng thuần chủng I (
[image: image115.wmf]33

AA

) được F1 mang kiểu gen 
[image: image116.wmf]13

AA

.

Cho cây F1 lai với cây lưỡng bội hạt xanh thuần chủng (
[image: image117.wmf]22

AA

) được F2 có thành phần kiểu gen là: 

1A1A2 : 1A2A3
Gây tứ bội hoá F2 bằng hoá chất cônsixin thu được các cây tứ bội A1A1A2A2 và A2A2A3A3. Khi cho các cây tứ bội hạt vàng (A1A1A2A2) lai trở lại với cây F1 (A1A3), ta có sơ đồ lai:

P:
    A1A1A2A2          
[image: image118.wmf]´

   A1A3
G: 1A1A1: 4A1A2: 1A2A2
1A1: 1A3
F: 1A1A1A1: 1A1A1A3: 4A1A1A2: 4A1A2A3: 1A1A2A2: 1A2A2A3
Như vậy theo lý thuyết, cây hạt xanh (A2—) chiếm tỉ lệ 1/12.
Câu 39: Đáp án A
Xem xét các kết luận đưa ra, ta nhận thấy:

- Khi lai hai dòng hoa hồng thuần chủng có kiểu gen khác nhau (AAbb ; aaBB) thì thu được F1 có kiểu gen AaBb, tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thì ở F2 có thể thu được tỉ lệ phân li kiểu gen là: 1AABB : 2AABb : 2AaBB : 4AaBb : 2Aabb : lAAbb : 2aaBb : laaBB : laabb với kiểu hình tương ứng là: 9 (A-B-): 6 (A-bb, aaB-): 1 (aabb) 
[image: image119.wmf]®

 1 đúng.

- Cho cá thể F1 dị hợp về hai cặp gen (AaBb) lai phân tích (
[image: image120.wmf]´

 aabb) thì F2 thu được tỉ lệ phân li kiểu gen là: 1 AaBb : 1 aaBb : 1 Aabb : 1 aabb (tương ứng với tỉ lệ phân li kiểu hình là: 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng) 
[image: image121.wmf]®

2 đúng, 3 sai.

- Lấy ngẫu nhiên hai cây hoa đỏ sinh ra từ phép lai AaBb 
[image: image122.wmf]´

 AaBb (cây hoa đỏ ở đời con sẽ có kiểu gen là AABB, AaBB, AABb hoặc AaBb với tỉ lệ 1AABB : 2AaBB : 2AABb : 4 AaBb ; cho giao tử với xác suất 4/9AB : 2/9Ab : 2/9aB : l/9ab) lai với nhau thì xác suất xuất hiện cây hoa trắng ở đời con là: l/9(ab).l/9(ab) = 1/81 
[image: image123.wmf]®

 4 đúng.

- Nếu cho các cá thể F1 dị hợp tử về hai cặp gen (AaBb) tự thụ phấn thì tỉ lệ cây hoa hồng thuần chủng ở F2 là: 1/16 (AAbb) + 1/16 (aaBB) = 1/8 
[image: image124.wmf]®

 5 sai

Vậy có 3 phát biểu đúng là:l, 2, 4.
Câu 40: Đáp án D
- F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% cây hoa đỏ : 37,5% cây hoa hồng : 6,25% cây hoa trắng
= 9 hoa đỏ : 6 hoa hồng : 1 hoa trắng

Số tổ hợp giao tử ở F2: 9 + 6 + l = 16 = 4 
[image: image125.wmf]´

 4 
[image: image126.wmf]®

F1 dị hợp 2 cặp gen (AaBb)

Sơ đồ lai của F1 như sau: F1 
[image: image127.wmf]´

 F1 : AaBb 
[image: image128.wmf]´

 AaBb 
[image: image129.wmf]®

 F2: 9 (1AABB : 2AaBB : 2AABb : 4AaBb): đỏ : 3 (lAAbb : 2Aabb): hồng : 3 (laaBB : 2aaBb): hồng : 1 aabb : trắng

Xét các phát biểu đưa ra

- I đúng vì F2 có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ là: AABB : AaBB : AABb : AaBb

- Số cây hoa hồng ở F2 là: lAAbb : 2Aabb : laaBB : 2aaBb 
[image: image130.wmf]®

 Cây thuần chủng chiếm 2/6 ; cây không thuần chủng chiếm 4/6 
[image: image131.wmf]®

II sai

- Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với tất cả cây hoa đỏ ở F2 
F2: (1AABB : 2AABb : 2AaBB : 4AaBb) 
[image: image132.wmf]´

 (lAAbb : 2Aabb : laaBB : 2aaBb)

GF2: (4/9AB : 2/9Ab : 2/9aB : l/9ab) 
[image: image133.wmf]´

 (1/3Ab : 1/3aB : l/3ab)

Số cây thuần chủng chiếm tỉ lệ là: 2/9.1/3AAbb +2/9.1/3aaBB + l/9.1/3aabb =5/27 
[image: image134.wmf]®

III đúng

- Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với cây hoa trắng 
 (lAAbb : 2Aabb : laaBB : 2aaBb) 
[image: image135.wmf]´

 aabb

GF2: (l/3Ab : l/3aB : l/3ab) x ab 
[image: image136.wmf]®

 F3: l/3Aabb : l/3aaBb : l/3aabb 
[image: image137.wmf]®

 IV đúng 
Vậy có 3 phát biểu đúng
	Note 19

Phương pháp làm bài tập quy luật di truyền mỗi gen trên một NST thường

- Muốn xác định được quy luật di truyền chi phối phép lai thì phải xác định được quy luật di truyền của từng cặp tính trạng, sau đó mới xác định quy luật di truyền về mối quan hệ giữa các cặp tính trạng với nhau.

- Trong điều kiện các cặp gen phân li độc lập, tỉ lệ của mỗi loại giao tử bằng tích tỉ lệ của các alen có trong giao tử đó.

- Số kiểu tổ hợp giao tử bằng tích số loại giao tử đực với số loại giao tử cái.

- Nếu các cặp gen phân li độc lập, thì đời con:

+ Số loại kiểu gen bằng tích số loại kiểu gen của từng cặp gen.

+ Số loại kiểu hình bằng tích số loại kiểu hình của các cặp tính trạng.

+ Tỉ lệ kiểu gen bằng tích tỉ lệ kiểu gen của từng cặp gen.

+ Tỉ lệ phân li kiểu hình bằng tích tỉ lệ phân li kiểu hình của các cặp tính trạng.

- Xác suất xuất hiện một kiểu gen bằng tỉ lệ kiểu gen đó trên tổng số kiểu gen được xét.

- Khi bài toán yêu cầu trong 4 cây chỉ có một cây thuần chủng thì có nghĩa là 3 cây còn lại không thuần chủng.

* Tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình trong phân tí độc lập của Menđen

Nếu F1 có n cặp gen dị hợp, phân li độc lập, trội lặn hoàn toàn tự thụ phấn thì

- Số kiểu gen = 3n - Số kiểu hình = 2n
- Tỉ lệ phân li kiểu gen = (1 : 2 : l)n
- Tỉ lệ phân li kiểu hình = (3 : l)n
- Số tổ hợp giao tử = 2n. 2n
- 2 cặp gen dị hợp phân li độc lập tự thụ phấn, không có đột biến xảy ra và các gen trội lặn hoàn toàn cho đời con 9 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình.

* Tính xác suất k gen trội xuất hiện ở đời con (khi bố mẹ có kiểu gen dị hợp giống nhau)

Xác suất đời con có k alen trội là: 
[image: image138.wmf]kk
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k: Số alen trội ở đời con

m: Tổng số alen trong kiểu gen dị hợp của một bên (vì bố mẹ có kiểu gen dị hợp giống nhau nên số alen của bố bằng số alen của mẹ). Hay m là tổng số alen của con.

n: Số cặp gen dị hợp của cơ thể.

* Tính xác suất k gen trội xuất hiện ở đời con (bố mẹ có kiểu gen dị hợp khác nhau)

- Trước tiên ở bài tập này các em cần xác định được ở đời con đã có sẵn những alen nào.

- Sau đó áp dụng công thức tính số alen trội còn lại như sau:

Tính xác suất đời con có k alen trội là: 
[image: image139.wmf]12
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k: Số alen trội còn lại cần tính ở đời con

m: Tổng số alen trong kiểu gen của con khi đã trừ những alen có sẵn trong kiểu gen. 
n1: Số cặp gen dị hợp của cơ thể mẹ. 
n2: Số cặp gen dị hợp của cơ thể bố.


[image: image140.wmf]12
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là số tổ hợp giao tử đời bố mẹ.

* Tương tác gen

- Tỉ lệ thường gặp của tương tác bổ sung là: (9 : 7); (9 : 6 : 1); (3 : 5); (1 : 3)

+ Muốn xác định được quy luật di truyền của tính trạng thì ta dựa vào kết quả phân li kiểu hình ở đời con của phép lai. Nếu lai phân tích cho đời con có tỉ lệ 1 : 3 thì tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung. Nếu phép lai bất kì mà cho đời con có tỉ lệ 9 : 7 hoặc 9 : 6 : 1 thì tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung.
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